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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP 

ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách
trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;


Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ “về một số giải phảp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường” và Công văn số 2738/BTNMT-KH ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 193/TT-STNMT ngày 20 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về một số giải phảp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT - Châu (01), (125b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP  ngày 12 tháng 6 năm 2009 của
 Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác 

quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm2009 của Chính phủ “về một số giải phảp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường” và Công văn số 2738/BTNMT-KH ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm2009 của Chính phủ “về một số giải phảp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, tăng cường chất lượng công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, phấn đấu đến hết năm 2012 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh; ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; dự báo và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế chính sách để phát huy tiềm năng, tăng nguồn thu từ ngành tài nguyên và môi trường cho ngân sách tỉnh; phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường đất.

2. Yêu cầu

- Đến hết năm 2015 hoàn thành dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La. Nối mạng thông tin dữ liệu địa chính từ cấp Trung ương, cấp tỉnh đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động hơn trong việc ứng phó với những biến đổi khí hậu.

- Quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

- Đẩy mạnh bảo vệ môi trường, tập trung bảo vệ môi trường sinh thái, đến năm 2015 phấn đấu độ che phủ của rừng đạt 55%; kịp thời ngăn chặn, xử lý những nguyên nhân, cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Bảo vệ và phát triển nguồn gen và đa dạng sinh học.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Về lĩnh vực đất đai và đo đạc, bản đồ

1.1. Năm 2010

- Ban hành quy định của UBND tỉnh cụ thể hoá một số điều của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện.

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 của các cấp, Quản lý sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

- Xây dựng Bảng giá đất năm 2011 của tỉnh.

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về tạo quỹ đất để phát triển kinh tế, xã hội.

1.2. Giai đoạn 2011 - 2015

- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh trước năm 2016.

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó đến năm 2012 cơ bản hoàn thành, bao gồm cả việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cứ công trình thuỷ điện Sơn La và các hộ góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh.

- Đến hết năm 2015, hoàn thành dự án đầu tư trang thiết bọ công nghệ ngành tài nguyên và môi trường Sơn La.

- Hàng năm tạo quỹ đất để phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng, ban hành Bảng giá đất hàng năm.

- Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích trồng lúa nước, hạn chế đến mức tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang mục đích sử dụng khác.

- Cơ bản hoàn thành thực hiện Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về giải pháp giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý đất đai.

2. Về lĩnh vực tài nguyên nước

2.1. Năm 2010

- Triển khai xây dựng quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi đến năm 2010 phục vụ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến xử lý nước thải, chất thải công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và môi trường.

- Xác định danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, xã hội, đề xuất giải pháp xử lý và khôi phục.

2.2. Giai đoạn 2011 - 2015

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước, xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước sông khu vực biên giới Việt Lào.

- Bảo đảm đến năm 2011 cơ bản hoàn thành việc cấp phép cho các công trình khai thức sử dụng nước cho thủy điện, khai thức sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước đô thị. Tăng cường kiểm tra việc khai thác, sử dụng nước, xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước đối với các tổ chức, cá nhân và cơ sử sản xuất kinh doanh.

3. Về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và ứng phó với biến đổi khí hậu

3.1. Năm 2010

- Xây dựng Kế hoạch năm 2011, kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và các đề án cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, quy định rõ đầu mối nghiên cứu, quan trắc các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống để cảnh báo và có giải pháp giảm thiểu thiệt hại.

- Đẩy mạng công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, có giải pháp giảm thiểu thiệt hại.

3.2 Giai đoạn 2011 - 2015

- Tổ chức triển khai các đề án cụ thể đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh đến năm 2015.

- Công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn được tăng cường, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, có giải pháp giảm thiểu thiệt hại được nâng cao.

- Tăng cường xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.

4. Về lĩnh vực khoáng sản

4.1. Năm 2010

- Rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Sơn La đến năm 2020. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện quy  hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đã được phê duyệt và việc cấp phép khai thác khoáng sản.

- Ban hành quy định khoanh vùng cấm khai thác khoáng sản của tỉnh.

- Phê duyệt quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020.

4.2. Giai đoạn 2011 - 2015

- Tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các hoạt động khoáng sản theo phân vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hạn chế xuất khẩu khoáng sản dưới dạng nguyên thô; khai thác phục vụ việc chế biến, sơ chế tại tnhr, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch khai thác cát sỏi, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020.

5. Bảo vệ môi trường

5.1. Năm 2010

- Xây dựng và triển khải chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật cho cộng đồng và người dân về bảo vệ môi trường.

- Rà soát lập danh mục xử lý các điểm ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

- Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh năm 2010 trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua.

5.2. Giai đoạn 2011 - 2015

- Nâng cao ý thức pháp luật cho cộng đồng và người dân về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

- Triển khai hiệu quả chiến lược quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020. Phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường: Ngập lụt, sạt lở các bãi thải, khắc phục thiên tai, dịch bệnh...

- Ban hành quy định phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Bảo vệ môi trường; xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho đô thị: Thành phố Sơn La, thị trấn Mộc Châu và Quỳnh Nhai; xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh cho các khu vực thị trấn, thị tứ; phát triển hệ thống cây xanh đô thị, bảo vệ và phát triển cây xanh dọc hành lang quốc lộ 6, tỉnh lộ, huyện lộ, đường đến trung tâm cụm xã.
- Lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải sinh hoạt, nhà máy xử lý rác thải, bãi xử lý rác thải công nghiệp tại Thành phố Sơn La và các huyện. Lập kế hoạch chi tiết tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật quá hạn, không rõ nguồn gốc, không nằm trong danh mục được sử dụng.

- Kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Điều tra, khảo sát, đánh giá và bảo tồn các giống loài động vật, thực vât, vi sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong danh mục cần bảo vệ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực ngành, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

- Xây dựng và tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, cụ thể hoá các văn bản quản lý tài nguyên và môi trường theo phân cấp phù hợp với đặc điểm tình hình quản lý của tỉnh và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính ngành Tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung củng cố, đào tạo năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cấp xã; rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp và xây dựng các chỉ tiêu về quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ trì cân đối kế hoạch vốn hàng năm thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Làm đầu mối để xây dựng danh mục các dự án đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

3. Giao Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh cân đối bố trí kịp thời, đầy đủ nguồn kinh phí để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tham mưu, xây dựng cụ thể hoá cơ chế, chính sách về thuế tài nguyên, thu hút đầu tư, quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường của tỉnh.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng và hướng dẫn xây dựng xã bản đạt tiêu chí nông thôn mới gắn với nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo triển khai phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, tài nguyên rừng, môi trường sinh thái phát triển bền vững.

- Tham mưu triển khai Chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai của tỉnh đến năm 2015.

- Tổ chức triển khai quy hoạch hệ thống thuỷ lợi đến năm 2020 phục vụ phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

5. Giao Sở Y tế

- Quản lý tốt các Bệnh viên tuyến tỉnh, tuyến huyện đảm bảo công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý để chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các Bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

- Lập Quy hoạch, kế hoạch, dự án xử lý chất thải y tế (rác thải và nước thải) theo quy định. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi buôn bán chất thải y tế, không thực hiện theo đúng quy trình xử lý chất thải độc hại.

6. Giao Sở Công thương

- Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, ché biến khoáng sản đến năm 2020.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý theo quy định việc khai thác, chế biến khoáng sản theo phân cấp quản lý và các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, thanh tra khai thác sử dung nước cho thủy điện; xử lý nghiêm các cơ sở không tuân thủ theo giấy cấp phép khai thác, sử dụng nước, gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước.

- Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy.

7. Giao cho UBND cấp huyện

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

8. Giao các sở, ban, ngành, Đoàn thể

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên,

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các chương trình, đề án chỉ đạo điều hành đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

9. Chế độ thông tin báo cáo

- Các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện và báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả triển khai các nội dung trong kế hoạch thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, 6 tháng, hàng năm báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất những giải pháp, vấn đề liên quan với Thường trực UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.
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